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TUẦN 25 (Từ ngày 9/03- 13/03/2026)                                          Lớp: 1A4 

 

Thứ/ 

ngày 

 

Buổi 

học 

Tiết 

theo 

TKB 

Tiết 

thứ 

theo 

PPCT 

 

Môn 

(Phân môn) 

 

Tên bài 

 

Đồ dùng dạy học 

Hai 

9/3 

 

 

Sáng 

1 73 HĐTN  CĐ: Giới thiệu sách theo chủ điểm  

2 289 Tiếng Việt Bài 1: Rửa tay trước khi ăn( T1) BGĐT, Bộ ĐDTV 

3 290 Tiếng Việt Bài 1: Rửa tay trước khi ăn(T2) BGĐT, vở TV 

4 73 Toán Luyện tập chung(T1) BGĐT, Bộ ĐDT 

 

Chiều 

5 25 Âm nhạc Hát: Gà gáy. Nghe nhạc: Bài hát: Lí cây bông BGĐT 

6 25 Mĩ thuật Tiết 3: Vẽ toàn thân  

7  BTKT Ôn tập Toán và Tiếng Việt BGĐT 

Ba 

10/3 

 

 

Sáng 

1 291 Tiếng Việt Bài 1: Rửa tay trước khi ăn( T3) BGĐT, vở TV  

2 292 Tiếng Việt Bài 1: Rửa tay trước khi ăn( T4)  BGĐT, vở TV 

3 49 Tiếng Anh         Unit 8: Food - Lesson 2  

4 49 TNXH Cơ thể em (T3) BGĐT 

 

Chiều 

5 74 HĐTN Bài 17: Hàng xóm nhà em (Tiết 1) BGĐT 

6 25 Đạo đức Bài 22: Nhặt được của rơi trả người đánh mất BGĐT 

7  BTKT Ôn tập Toán và Tiếng Việt BGĐT 

Tư 

11/3 

 

 

Sáng 

1 49 GDTC Kiểm tra, đánh giá Vận động phối hợp của cơ 

thể 
 

2 293 Tiếng Việt Bài 2: Lời chào( T1) BGĐT, Bộ ĐDTV 

3 294 Tiếng Việt Bài 2: Lời chào( T2) BGĐT, vở TV   

4  Thư viện Đọc sách thư viện  

 

Chiều 

5 74 Toán Luyện tập chung(T2) BGĐT, BN 

6 295 Tiếng Việt Luyện tập, thực hành  (T1) BGĐT 

7  BTKT Ôn tập Toán và Tiếng Việt BGĐT 

Năm 

12/3 

 

 

 

Sáng 

1 50 Tiếng Anh Unit 8: Food - Lesson 2  

13 296 Tiếng Việt Bài 3: Khi mẹ vắng nhà (T1) BGĐT, vở TV   

3  Mĩ thuật- TC Vẽ tranh bé và hoa  

4 50 GDTC Bài 1. Làm quen với bóng (T1)  

 

Chiều 

5 297 Tiếng Việt Bài 3: Khi mẹ vắng nhà (T2) BGĐT, vở TV   

6 50 TNXH   Các giác quan của cơ thể (T1) BGĐT 

7  BTKT Ôn tập Toán và Tiếng Việt BGĐT 

Sáu 

13/3 

 

 

Sáng 

1 298 Tiếng Việt Bài 3: Khi mẹ vắng nhà(T3) BGĐT  

2 299 Tiếng Việt Bài 3: Khi mẹ vắng nhà(T4) BGĐT  

3 75 Toán Phép cộng số có hai chữ số với số có một 

chữ số 

BGĐT,Bảng nhóm     

4 25 Toán TA Unit 4. Numbers from 11 to 20  

 

Chiều 

5 300 Tiếng Việt Luyện tập, thực hành  (T2) BGĐT 

6  BTKT Ôn tập Toán và Tiếng Việt BGĐT 

7 75 HĐTN GDĐPCĐ6:Nghề làm nón lá ở làng Chuông 

(T2). Sơ kết tuần 25. Kế hoạch tuần 26 

BGĐT. Số thi đua 

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 17 

- Số lượt sử dụng BGĐT: 26 

Ngày 5 tháng 3 năm 2026 

Tổ trưởng 

 

 

Bùi Thị Kim Oanh 

 


